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THÔNG TƯ
Ban hành Danh mục và hàm lượng các loại kháng sinh, hóa dược được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục và hàm lượng các loại kháng sinh, hóa dược được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục và hàm lượng các loại kháng sinh, hóa dược được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi với mục đích kích thích sinh trưởng và phòng bệnh cầu trùng cho gia súc, gia cầm tại Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng
Thông tư này quy định đối với tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm trên lãnh thổ Việt Nam.
Việc sử dụng kháng sinh, hóa dược trong thức ăn cho gia súc, gia cầm nhằm mục đích phòng bệnh và điều trị bệnh phải tuân thủ theo quy định về thú y.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày        tháng      năm 2015.
Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp
Cho phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm đang được phép lưu hành tại Việt Nam có chứa các loại kháng sinh, hóa dược không có trong Thông tư này đến hết ngày       tháng      năm 2016.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
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Danh mục kháng sinh, hóa dược được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
(Ban hành kèm theo Thông tư số ......../2015/TT-BNNPTNT  ngày       tháng       năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TT
	Tên kháng sinh, hóa dược
	Hàm lượng cho phép sử dụng trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh 
	Hàm lượng cho phép sử dụng trong thức ăn hỗn hợp cho bê dưới 6 tháng tuổi 

	
	
	Gà, chim cút       (1 - 28 ngày tuổi) (mg/kg)
	Gà, chim cút đẻ trứng giống (mg/kg)
	Lợn (sơ sinh – 60 kg thể trọng) (mg/kg)
	

	1
	Bambermycins
	1-2
	1-2
	2-4
	1-4 mg/kg thức ăn

	2
	BMD (Bacitracin Methylene-Disalicylate)
	4-50
	10-25
	10-30
	70 mg/con/ngày

	3
	Chlortetracycline
	10-50
	
	10-50
	25-70 mg/con/ngày

	4
	Colistin sulphate
	2-20
	
	2-20
	

	5
	Diclazuril
	0,5-1,0
	
	0,5-1,0
	

	6
	Enramycin
	1-10
	
	2,5-20
	

	7
	Kitasamycin
	5-11
	
	50-55
	

	8
	Lasalocid sodium
	68-113
	
	
	360 mg/con/ngày

	9
	Lincomycin 
	2-4
	
	10-20
	

	10
	Maduramicin
	3-5
	
	
	

	11
	Monensin
	90-110
	90-110
	
	5-40 mg/kg thức ăn

	12
	Narasin+Nicarbazin
	50-90
	
	
	

	13
	Neomycin sulphate
	10-50
	
	10-50
	50-70 mg/con/ngày

	14
	Nosiheptide
	2-4
	
	
	

	15
	Robenidine hydrochloride
	30-60
	
	
	

	16
	Salinomycin sodium
	40-60
	
	
	10-30 mg/kg thức ăn

	17
	Tylosin phosphate
	4-50
	
	20-40
	90 mg/con/ngày

	18
	Virginiamycin
	5-15
	
	5-10
	10-22 mg/kg thức ăn
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